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                                                     KẾ HOẠCH 

             Triển khai công tác phổ biến, giáo dục pháp luật năm 2023 

 

       Thực hiện Luật Phổ biến giáo dục pháp luật ngày 20/6/2012 và các văn bản 

hướng dẫn thi hành; Kế hoạch số:18/KH-UBND  ngày 18/01/2023 của Chủ tịch 

UBND huyện về việc  triển khai công tác phổ biến, giáo dục pháp luật (sau đây gọi 

tắt là PBGDPL) năm 2023. Chủ Tịch UBND Xã xây dựng kế triển khai công tác 

phổ biến, giáo dục pháp luật năm 2023 với những nội dung như sau: 
       I. MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU 

      1. Mục đích 

- Tiếp tục đẩy mạnh, đổi mới công tác tuyên truyền, phổ biến giáo dục pháp luật; 

triển khai kịp thời, đầy đủ, chất lượng những nội dung cơ bản của pháp luật liên 

quan đến đời sống của các tầng lớp nhân dân, tạo điều kiện để nhân dân nắm vững 

và sử dụng pháp luật bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp của mình, lợi ích của nhà 

nước và xã hội; nâng cao kiến thức pháp luật, ý thức chủ động, tự giác chấp hành 

pháp luật của cán bộ và nhân dân. 

- Tạo chuyển biến mạnh mẽ, toàn diện, hiệu quả trong công tác phổ biến, giáo dục 

pháp luật; nâng cao hiệu lực, hiệu quả quản lý nhà nước; góp phần đảm bảo tình 

hình an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội và hoàn thành các mục tiêu, nhiệm vụ 

phát triển kinh tế xã hội trên địa bàn xã. 

       2. Yêu cầu 

- Phát huy vai trò, trách nhiệm của người đứng đầu cơ quan, trong công tác tuyên 

truyền, PBGDPL; nâng cao hiệu quả, chất lượng của đội ngũ tuyên truyền viên 

pháp luật. Việc tuyên truyền, PBGDPL phải được thực hiện thường xuyên, kịp 

thời, thiết thực, hiệu quả, phù hợp với từng đối tượng, từng địa bàn dân cư; chú 

trọng việc tuyên truyền, phổ biến các quy định cụ thể của pháp luật để nhân dân 

hiểu và tự giác thực hiện. 

- Đẩy mạnh công tác phổ biến, giáo dục pháp luật gắn với tuyên truyền các chủ 

trương, đường lối của Đảng, chính sách của Nhà nước, các nhiệm vụ chính trị của 

địa phương, tổ chức thực hiện các chương trình công tác trọng  tâm phát triển kinh 

tế, xã hội trên địa bàn xã. 

- Đa dạng hoá các hình thức tuyên truyền, PBGDPL; kết hợp phổ biến, giáo dục 

pháp luật đại trà, trên diện rộng với tư vấn pháp luật, trợ giúp pháp lý, hoà giải, xử 

lý vi phạm pháp luật trong từng vụ việc cụ thể. 

- Tăng cường công tác phối hợp đồng bộ, chặt chẽ trong thực hiện nhiệm vụ tuyên 

truyền, PBGDPL và lồng ghép trong các phong trào thi đua, các cuộc vận động lớn 

của xã. 
         II. NỘI DUNG, ĐỐI TƯỢNG, THỜI GIAN THỰC HIỆN 

        1. Nội dung 

 

- Tuyên truyền, phổ biến các văn bản pháp luật đã có hiệu lực và các Luật mới 

được ban hành, như: Hiến pháp năm 2013; Luật Tổ chức chính quyền địa phương 



ngày 19/6/2015; Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Tổ chức Chính phủ và 

Luật Tổ chức chính quyền địa phương; Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật 

Tổ chức Quốc hội; Luật Cảnh sát cơ động; Luật Thi đua, khen thưởng; Luật Điện 

ảnh; Luật Kinh doanh Bảo hiểm; Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Sở 

hữu trí tuệ; Luật Người lao động Việt Nam đi làm việc ở nước ngoài theo hợp 

đồng; Luật Biên phòng Việt Nam; Luật Đầu tư công; Luật Đầu tư theo phương 

thức đối tác công tư; Luật Ban hành văn bản QPPL; Luật sửa đổi, bổ sung một số 

điều của Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật; Luật doanh nghiệp; Luật 

doanh nghiệp (sửa đổi); Luật Đầu tư (sửa đổi); Luật sửa đổi, bổ sung một số điều 

của Luật Giám định tư pháp; Luật Thanh niên (sửa đổi); Luật Hòa giải, đối thoại 

tại Tòa án; Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Phòng, chống thiên tai và 

Luật Đê điều; Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Xây dựng; Bộ Luật Hình 

sự sửa đổi; Luật Thi hành án hình sự; Luật Trợ giúp pháp lý năm 2017; Luật Tiếp 

cận thông tin; Luật Cạnh tranh; Luật Đấu giá tài sản; Luật Giáodục; Luật Quản lý 

thuế; Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Kinh doanhbảo hiểm; Luật Hộ 

tịch; Bộ luật Dân sự; Luật Cán bộ, công chức; Luật Viên chức; Luật sửa đổi, bổ 

sung một số điều của Luật Cán bộ, công chức và Luật Viên chức; Luật Hòa giải ở 

cơ sở; Luật Xử lý vi phạm hành chính; Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật 

xử lý vi phạm hành chính; Luật Cư trú; Luật Căn cước công dân; Luật Tiếp công 

dân; Luật Trách nhiệm bồi thường của nhà nước; Luật Quy hoạch;Luật sửa đổi, bổ 

sung một số điều của 37 luật có liên quan đến quy hoạch; LuậtChăn nuôi; Luật 

Thuỷ sản; Luật Lâm nghiệp; Luật Đất đai; Luật Phòng, chống tham nhũng; Luật 

Khiếu nại; Luật Tố cáo; Luật Thực hành tiết kiệm, chống lãng phí; Luật Thanh tra; 

Luật Giao thông đường bộ; Luật Hôn nhân và gia đình; Luật Trẻ em; Luật Nghĩa 

vụ quân sự; Luật Giáo dục quốc phòng an ninh; Luật Bảo vệ bí mật nhà nước; Luật 

Nhà ở; Luật Nuôi con nuôi; Luật Người khuyết tật; Luật An toàn vệ sinh thực 

phẩm; Luật Phòng, chống ma túy; Luật Phòng cháy và chữa cháy; Luật Phòng, 

chống tác hại của rượu, bia; Bộ luật Lao động; Luật Lực lượng dự bị động viên; 

Luật Dân quân tự vệ; Luật Môi trường; Luật Hợp tác xã; Pháp lệnh người có công 

với cách mạng, Pháp lệnh thực hiện dân chủ xã, phường, thị trấn; Quyết định số 

25/2021/QĐ-TTg ngày 22/7/2021 của Thủ tướng Chính phủ quy định về xã, 

phường, thị trấn đạt chuẩn tiếp cận pháp luật; Thông tư số 09/2021/TT-BTP ngày 

15/11/2021 của Bộ trưởng Bộ Tư pháp hướng dẫn thi hành Quyết định số 

25/2021/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ quy định về xã, phường, thị trấn đạt 

chuẩn tiếp cận pháp luật; các văn bản pháp luật quy định về xây dựng nông thôn 

mới nâng cao, nông thôn mới kiểu mẫu; các văn bản hướng dẫn thi hành.... 

- Tuyên truyền, phổ biến pháp luật liên quan đến phòng, chống dịch bệnh Covid-

19: Luật phòng, chống bệnh truyền nhiễm; Luật khám bệnh, chữa bệnh; Luật Bảo 

hiểm y tế..... 

- Tuyên truyền, phổ biến pháp luật về cải cách hành chính: Nghị quyết số 76/NQ-

CP ngày 15/7/2021 của Chính phủ về việc ban hành Chương trình tổng thể cải 

cách hành chính nhà nước giai đoạn 2021-2030; Quyết định số 3740/QĐ- 

UBND ngày 24/9/2021 của UBND tỉnh Thanh Hóa ban hành Kế hoạch thực hiện 

cải cách hành chính trên địa bàn tỉnh Thanh Hóa, giai đoạn 2021-2025; Quyết định 

số 2384/QĐ-UBND ngày 03/10/2021 của Chủ tịch UBND huyện về việc ban hành 

Kế hoạch cải cách hành chính trên địa bàn huyện giai đoạn 2021-2025 và các văn 



bản liên quan. 

- Tuyên truyền pháp luật về tín ngưỡng tôn giáo: Luật Tín ngưỡng, tôn giáo; Nghị 

định số 162/2017/NĐ-CP ngày 30/12/2017 của Chính phủ quy định chi tiết một số 

điều và biện pháp thi hành Luật Tín ngưỡng, tôn giáo và các văn bản hướng dẫn thi 

hành. Ngoài ra, tùy điều kiện cụ thể, các Luật, Pháp lệnh, Nghị định mới ban hành 

sẽ được đưa vào chương trình phổ biến, giáo dục pháp luật thường xuyên trong 

năm. 

        2. Đối tượng 

Căn cứ vào tình hình thực tế, đặc điểm của phương. Hội đồng phối hợp phổ biến, 

giáo dục pháp luật xã phân loại đối tượng và lựa chọn nội dung các văn bản pháp 

luật để triển khai cho phù hợp. 

        2.1. Đối tượng là nhân dân: 

- Chú trọng tuyên truyền, phổ biến đến các đối tượng là nông dân, phụ nữ, thanh 

niên và nhân dân. 

- Tập trung tuyên truyền, phổ biến sâu rộng trong các tầng lớp nhân dân một số 

luật cơ bản liên quan đến đời sống, như: Hiến pháp năm 2013; Luật Tổ chức chính 

quyền địa phương; Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Tổ chức Chính phủ 

và Luật Tổ chức chính quyền địa phương; Luật Thanh niên (sửa đổi); Bộ Luật 

Hình sự sửa đổi; Luật Thi hành án hình sự; Luật An toàn vệ sinh thực phẩm; Luật 

Dân sự năm 2015; Luật Hộ tịch; Luật Căn cước công dân; Luật Giáo dục quốc 

phòng an ninh; Luật Tiếp công dân; Luật Cư trú; Luật Đất đai; Luật Nhà ở; Luật 

Hôn nhân và gia đình; Luật Khiếu nại; Luật Tố cáo; Luật Xử lý vi phạm hành 

chính; Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật xử lý vi phạm hành chính; 

Luật Phòng, chống bạo lực gia đình; Luật Người khuyết tật; Luật Giao thông 

đường bộ; Luật Môi trường; Luật Nghĩa vụ quân sự; Luật Phòng, chống ma túy; 

Luật Phòng cháy và chữa cháy; Luật Thuỷ sản; Luật Lâm nghiệp; Luât Hàng hải; 

Luật Tài nguyên, môi trường biển và hải đảo; Luật phòng, chống bệnh truyền 

nhiễm; Luật khám bệnh, chữa bệnh; Luật Bảo hiểm y tế;Nghị định số23/2015/NĐ-

CP ngày 16/02/2015 của Chính phủ về cấp bản sao từ sổ gốc, chứng thực bản sao 

từ bản chính, chứng thực chữ ký và chứng thực hợp đồng, giao dịch; Nghị định số 

61/2018/NĐ-CP ngày 23/4/2018 của Chính phủ về thực hiện cơ chế một cửa, một 

cửa liên thông trong giải quyết thủ tục hành chính; các văn bản pháp luật quy định 

về xây dựng NTM nâng cao, NTM kiểu mẫu; các quy định về chế độ, chính sách 

xã hội, các văn bản hướng dẫn thi hành,v.v... 

- Thời gian thực hiện: Tổ chức tuyên truyền thường xuyên trong năm 2023. 

          2.2. Tuyên truyền, phổ biến pháp luật cho công chức xã: 

- Đối tượng là các chức danh công chức xã, thị trấn, gồm: Tư pháp - Hộ tịch; Tài 

chính - Kế toán; Địa chính - Nông nghiệp - Xây dựng và Môi trường; Văn hoá 

- Xã hội; Văn phòng - Thống kê; Chỉ huy trưởng Quân sự. 

- Nội dung tuyên truyền, phổ biến tập trung vào các văn bản pháp luật liênquan đến 

thực hiện nhiệm vụ chuyên môn, cải cách hành chính, thực hiện kỷ luật, kỷ cương 

hành chính, như: Luật Tổ chức chính quyền điạ phương; Luật sửa đổi, bổ sung một 

số điều của Luật Tổ chức Chính phủ và Luật Tổ chức chính quyền địa  phương; 

Luật Cán bộ, công chức; Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Cán bộ, công 

chức và Luật Viên chức; Luật Phòng, chống tác hại của rượu, bia; Luật Tiếp công 

dân; Luật Khiếu nại; Luật Tố cáo; Luật Phòng, chống tham nhũng; Luật Trách 



nhiệm bồi thường của nhà nước; Luật Ngân sách; Luật Đầu tư công; Luật Quy 

hoạch; Luật Hỗ trợ doanh nghiệp nhỏ và vừa; Luật Đấu giá tài sản; Luật Tín 

ngưỡng, tôn giáo; Luật Xây dựng; Luật Đất đai năm 2013; Luật Hộ tịch; Luật Hòa 

giải ở cơ sở, Luật Ban hành văn bản QPPL; Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của 

Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật; Luật Xử lý VPHC; Luật sửa đổi, bổ 

sung một số điều của Luật xử lý vi phạm hành chính; Luật Nghĩa vụ quân sự; Bộ 

Luật Hình sự; Luật Dân sự; Luật Cư trú; Luật phòng, chống bệnh truyền nhiễm; 

Pháp lệnh thực hiện dân chủ xã, phường, thị trấn; Quyết định số 25/2021/QĐ-TTg 

ngày 22/7/2021 của Thủ tướng Chính phủ quy định về xã, phường, thị trấn đạt 

chuẩn tiếp cận pháp luật; các văn bản hướng dẫn thực hiện; các văn bản liên quan 

đến cải cách hành chính, kỷ luật, kỷ cương hành chính; các văn bản hướng dẫn 

thực hiện; các văn bản pháp luật về xây dựng NTM nâng cao, NTM kiểu mẫu; các 

văn bản liên quan đến chính sách xã hội. 

- Thời gian thực hiện: Tuyên truyền, phổ biến thường xuyên trong năm 2023. 
          III. CÁC HÌNH THỨC, BIỆN PHÁP PBGDPL CHỦ YẾU 

Biện pháp chủ yếu để tăng cường đẩy mạnh công tác phổ biến, giáo dục pháp luật 

ở cơ sở, như: Tuyên truyền, phổ biến bằng hội nghị, tư vấn pháp luật; trợ giúp 

pháp lý; tập huấn, bồi dưỡng nghiệp vụ, kiến thức pháp luật; phát tài liệu dạng hỏi 

đáp; hội thi; tủ sách pháp luật; câu lạc bộ pháp luật;lồng ghép trong các phong trào, 

cuộc vận động của xã, thông qua hệ thống đài truyền thanh xã. Những nội dung 

tuyên truyền, phổ biến do hội đồng PBGDPL xã tự lựa chọn cho phù hợp với tình 

hình thực tế, điều kiện kinh tế - xã hội và các điều kiện khác để tổ chức thực hiện. 

         1. Tổ chức các hội nghị tập huấn, phổ biến giáo dục pháp luật: 

Ban Tư pháp xã là cơ quan thường trực của Hội đồng phối hợp phổ biến, giáo dục 

pháp luật xã, chủ động phối hợp với các  ngành và tham mưu cho Hội đồng phối 

hợp phổ biến, giáo dục pháp luật và UBND xã xây dựng kế hoạch, tổ chức tuyên 

truyền, phổ biến các văn bản pháp luật liên quan đến các đối tượng là cán bộ chủ 

chốt các ngành, đoàn thể chính trị xã hội; các tầng lớp nhân dân; công chức xã, các 

doanh nghiệp, hợp tác xã và các buổi sinh hoạt ngoại khoá của giáo viên, học sinh 

trong các nhà trường đóng trên địa bàn xã 

           2. Thông qua hệ thống truyền thanh từ xã đến thôn: 

Ban Văn hóa xã phối hợp với ban Tư pháp và các thành viên của Hội đồng phối 

hợp phổ biến, giáo dục pháp luật xã để tăng cường viết bài đưa tin các chủ trương, 

đường lối của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước; giới thiệu các văn bản 

pháp luật mới ban hành đến cán bộ và nhân dân trong huyện; các gương người tốt, 

việc tốt, các tập thể điển hình, tiêu biểu để tuyên truyền trên hệ thống truyền thanh 

của xã hàng tuần. 

          3. Tổ chức thực hiện hiệu quả Quyết định số 14/2019/QĐ-TTg ngày 

13/3/2019 của Thủ tướng Chính phủ về xây dựng, quản lý, khai thác Tủ sách 

pháp luật; tư vấn và sinh hoạt các câu lạc bộ pháp luật: 

- Trên cơ sở các văn bản triển khai, hướng dẫn của UBND tỉnh, Sở Tư pháp 

và UBND huyện; UBND xã tiếp tục tổ chức thực hiện có hiệu quả Quyết định số 

14/2019/QĐ-TTg ngày 13/3/2019 của Thủ tướng Chính phủ về xây dựng, quản lý, 

khai thác Tủ sách pháp luật;đáp ứng kịp thời yêu cầu tiếp cận thông tin của tổ 

chức, công dân, góp phần nâng cao hiệu quả công tác phổ biến, giáo dục pháp luật 

trong tình hình mới. 



- Phối hợp với Sở Tư pháp; Trung tâm Trợ giúp pháp lý để tăng cường các 

hình thức trợ giúp pháp lý phù hợp với đặc điểm tình hình, trình độ dân trí và các 

nhóm đối tượng trên địa bàn xã. Quan tâm đến công tác củng cố, kiện toàn các Tổ 

hoà giải ở cơ sở, nâng cao vai trò của đội ngũ hoà giải viên trong công tác hoà giải, 

phát huy hiệu quả, chất lượng của đội ngũ báo cáo viên, tuyên truyền viên pháp 

luật; phát triển các mô hình câu lạc bộ pháp luật và tích cực tham gia tuyên truyền, 

phổ biến giáo dục pháp luật cho nhân dân. 

         4. Tổ chức hiệu quả ứng dụng công nghệ thông tin trong tuyên truyền, 

phổ biến giáo dục pháp luật: 

Đẩy mạnh ứng dụng khoa học công nghệ thông tin vào hoạt động tuyên truyền, 

phổ biến giáo dục pháp luật, như: Thông qua Website của Bộ Tư pháp, địa chỉ: 

http://moj.gov.vn và Trang thông tin PBGDPL dùng chung của tỉnh Thanh Hoá, 

địa chỉ: http://pbgdpl.thanhhoa.gov.vn để cán bộ, công chức, viên chức, các tầng 

lớp nhân dân chủ động khai thác, tra cứu thông tin, đáp ứng nhiệm vụ chuyên môn, 

nâng cao kiến thức pháp luật cho cán bộ, công chức, viên chức và nhân dân. 
          IV. TỔ CHỨC THỰC HIỆN 

         1. Hội đồng PBGDPL xã . 

Có trách nhiệm triển khai, chỉ đạo, kiểm tra, đôn đốc các ngành trong việc tổ chức 

thực hiện Kế hoạch phổ biến, giáo dục pháp luật năm 2023 của UBND xã .  

         2. BanTư pháp xã. 

- Là cơ quan thường trực của Hội đồng phối hợp phổ biến, giáo dục pháp luật 

xã, chịu trách nhiệm trước UBND và Hội đồng PHPBGDPLxã  trong triển khai, tổ 

chức thực hiện Kế hoạch này. Thực hiện chế độ đề xuất khen thưởng đối với tập 

thể, cá nhân có thành tích xuất sắc trong công tác phổ biến, giáo dục pháp luật; tổ 

chức sơ kết, tổng kết và thực hiện chế độ thông tin báo cáo theo quy định. 

         3. Công chức Văn hóa xã: 

- Có trách nhiệm chỉ đạo, phân công nhiệm vụ cho các tuyên truyền viên , cộng tác 

viên viết tin bài về người tốt, việc tốt, tập thể điển hình, tiêu biểu, các bản tin pháp 

luật, giới thiệu các nội dung văn bản pháp luật mới ban hành. 

        4. Công chức kế toán , công chức Văn UBND xã . 

Tham mưu cho UBND xã phân bổ kinh phí đảm bảo phục vụ cho công tác tuyên 

truyền, phổ biến giáo dục pháp luật trên địa bàn huyện theo chế độ quy định pháp 

luật hiện hành. 

Trên cơ sở nội dung Kế hoạch này, Chủ tịch UBND xã yêu cầu các công chức 

chuyên môn  các ngành triển khai, tổ chức thực hiện có hiệu quả./. 

Nơi nhận: 
- Chủ tịch, UBND huyện; 

-phòng tư pháp huyện ( B/c); 

- Lưu: VT, TP 

                                                CHỦ TỊCH 

 

 

 

 

                                               Hắc Xuân Thọ 
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